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Mã nguồn 13

Nguồn Cân Đối

I Khối mầm non 243.828.000 213.668.000 30.160.000

1 MN Diễn Hồng
73.710.000 68.732.000 4.978.000 0 71 1102839

2 MN Diễn Phong
54.288.000 41.152.000 13.136.000 0 71 1102840

3 MN Diễn Vạn
47.736.000 42.072.000 5.664.000 0 71 1102841

4 MN Diễn Kỷ
68.094.000 61.712.000 6.382.000 0 71 1102846

II Khối Tiểu học 215.280.000 198.248.000 17.032.000

1
TH Diễn Hồng

73.242.000 60.552.000 12.690.000 0 72 1003831

2
TH Diễn Phong

32.760.000 37.652.000 -4.892.000 0 72 1005582

3
TH Diễn Vạn

39.546.000 38.332.000 1.214.000 0 72 1005678

4
TH Diễn Kỷ

69.732.000 61.712.000 8.020.000 0 72 1005683

III Khối THCS 179.244.000 150.084.000 29.160.000

1
THCS Diễn Hồng

61.074.000 52.132.000 8.942.000 0 73 1005322

2
THCS Vạn- Phong

71.838.000 46.040.000 25.798.000 0 73 1099689

3
THCS Diễn Kỷ

46.332.000 51.912.000 -5.580.000 0 73 1005326

TỔNG CỘNG
638.352.000 562.000.000 76.352.000

Mã QHNS

KP khen thưởng  năm học năm 2025-
2026

Mã ngành

Đơn vị tính: đồng

Tổng KP khen
thưởng KP khen thưởng

cấp lần này(lần
2)

KP khen thưởng
đã cấp lần 1

TT

          (Kèm theo Quyết định  số       /QĐ-UBND ngày     /7/2026 của UBND xã Đức Châu )

    XÃ ĐỨC CHÂU

Đơn vị

 ỦY BAN NHÂN DÂN

               PHỤ LỤC KINH PHÍ KHEN THƯỞNG SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM  HỌC 2025-2026 

                            Bằng chữ: (Bảy mươi sáu triệu ba trăm năm mươi hai nghìn đồng)
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